
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH BẮC NINH 

 

Số:        /UBND-KGVX 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Bắc Ninh, ngày       tháng 12 năm 2025 

V/v khẩn trương triển khai giải 

pháp “phủ xanh” nhiệm vụ Kế 

hoạch số 02-KH/BCĐTW 

(GĐ2) trên hệ thống 

theodoinq.dcs.vn 

 

 

 

Kính gửi: 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

 

 

 

Văn phòng Tỉnh ủy; 

Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; 

Văn phòng Ủy ban MTTQ tỉnh; 

Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Nội vụ; 

Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh; 

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND, 

Chủ tịch MTTQ các xã, phường. 

Ngày 20/11/2025, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 

5005/UBND-KGVX về việc đôn đốc việc triển khai thực hiện Nghị quyết số   

57-NQ/TW, trong đó giao "Các sở, ban, ngành, Đảng ủy và UBND các xã 

phường chủ động rà soát các nhiệm vụ triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW 

được giao tại các Thông báo kết luận, Kế hoạch số 02-KH/BCĐTW ngày 

19/6/2025 của Ban Chỉ đạo Trung ương, Quyết định số 204-QĐ/TW ngày 

29/11/2024 của Ban Bí thư và Nghị quyết số 71/NQ-CP, ngày 01/4/2025 của 

Chính phủ; tập trung triển khai, hoàn thành các nhiệm vụ quá hạn và các nhiệm 

vụ theo lộ trình đến hết ngày 31/12/2025; thường xuyên rà soát, cập nhật đầy đủ 

tiến độ, kết quả các nhiệm vụ được giao trên Hệ thống nq57.vn1." 

Đến nay, theo báo cáo của Sở Khoa học và Công nghệ tại Tờ trình số 

170/TTr-SKHCN ngày 23/12/2025, tại cấp tỉnh đã "phủ xanh" khi đáp ứng 

117/117 nhiệm vụ của Kế hoạch số 02-KH/BCĐTW giai đoạn 2 ở các khối cơ 

quan thuộc Tỉnh ủy, HĐND, UBND, MTTQ. Tuy nhiên, tại cấp xã, còn 592/99 

                                           
1 Hiện nay hệ thống được cập nhật tên miền mới là theodoinq.dcs.vn. 
2 59 xã, phường chưa phủ xanh cả 4 khối nhiệm vụ Kế hoạch số 02 GĐ2: Phường Bồng Lai; Phường Hạp Lĩnh; 

Phường Kinh Bắc; Phường Nhân Hòa; Phường Tam Sơn; Phường Thuận Thành; Phường Võ Cường; Phường Vũ 

Ninh; Xã Bố Hạ; Xã Chi Lăng; Xã Gia Bình; Xã Liên Bão; Xã Nhân Thắng; Xã Phật Tích; Xã Sơn Động; Xã 

Tam Giang; Xã Tân Chi; Xã Tây Yên Tử; Xã Vân Sơn; Phường Mão Điền; Phường Ninh Xá; Phường Tiền 

Phong; Xã Cẩm Lý; Xã Phúc Hòa; Xã Trung Kênh; Xã Tân Yên; Xã Xuân Cẩm; Xã Xuân Lương; Phường Trí 

Quả; Phường Tự Lạn; Phường Vân Hà; Xã Lương Tài; Xã Lạng Giang; Xã Phù Lãng; Xã Sơn Hải; Xã Yên Thế; 

Xã Yên Trung; Phường Phù Khê; Phường Trạm Lộ; Phường Đa Mai; Phường Đào Viên; Xã Kiên Lao; Xã Sa 

Lý; Xã Đèo Gia; Phường Việt Yên; Xã Bắc Lũng; Xã Bảo Đài; Xã Dương Hưu; Xã Tiên Du; Xã Đông Phú; Xã 

Biên Sơn; Xã Đại Đồng; Xã Lâm Thao; Xã Tuấn Đạo; Xã Hoàng Vân; Xã Trung Chính; Xã Trường Sơn; Xã 

Lục Sơn; Xã Kép. 
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xã, phường chưa đáp ứng đủ 92 nhiệm vụ cả 4 khối (Đảng ủy, HĐND, UBND, 

MTTQ) theo đánh giá trên Hệ thống theo dõi tình hình thực hiện Nghị quyết, 

Chỉ thị, Kết luận của Trung ương tại địa chỉ theodoinq.dcs.vn (sau đây gọi tắt là 

Hệ thống). Trong đó còn nhiều nhiệm vụ tại các xã, phường chưa đáp ứng, bao 

gồm cả các nhiệm vụ thường xuyên, nhiệm vụ trong thẩm quyền của cấp xã, cụ 

thể: khối Đảng ủy còn 03/18 nhiệm vụ; khối UBND còn 05/34 nhiệm vụ; khối 

HĐND còn 11/17 nhiệm vụ; Khối MTTQ còn 10/23 nhiệm vụ. 

Để khắc phục các nhiệm vụ chưa đáp ứng được giao theo Kế hoạch số 

02/KH-BCĐTW (GĐ2) của 4 khối cơ quan tại các xã, phường trên Hệ thống, 

Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau: 

1. Đề nghị đồng chí Bí thư Đảng ủy các xã, phường khẩn trương rà soát, 

phối hợp với các cơ quan có liên quan triển khai các nhiệm vụ, giải pháp đáp 

ứng 92 nhiệm vụ đánh giá tại 4 khối (Đảng ủy, HĐND, UBND, MTTQ) của xã, 

phường mình trên Hệ thống theo dõi tình hình thực hiện Nghị quyết, Chỉ thị, Kết 

luận của Trung ương theodoinq.dcs.vn, phấn đấu “phủ xanh” trước ngày 

10/01/2026. 

2. Để khắc phục 05/34 nhiệm vụ mà UBND xã, phường chưa đáp ứng 

- Giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ hướng 

dẫn UBND các xã, phường triển khai đáp ứng 01 nhiệm vụ: “UBND xã đã cập 

nhật danh sách, thông tin và hồ sơ cán bộ, công chức của xã lên phần mềm quản 

lý nhân sự dùng chung do tỉnh (hoặc Trung ương) triển khai chưa”, có văn bản 

hướng dẫn trước ngày 29/12/2025. 

- Giao Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở 

Khoa học và Công nghệ hướng dẫn UBND các xã, phường triển khai đáp ứng 02 

nhiệm vụ: “(1) UBND xã thường xuyên khai thác được thông tin từ các CSDL 

quốc gia (như: CSDL Quốc gia về Dân cư, Hộ tịch...) qua hệ thống phần mềm 

hiện hành để phục vụ giải quyết thủ tục hành chính cho người dân không; (2) 

Tại xã, kết quả giải quyết thủ tục hành chính sau khi được tiếp nhận và xử lý có 

được đồng bộ, cập nhật đầy đủ lên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành 

chính không”, có văn bản hướng dẫn trước ngày 29/12/2025. 

- Đề nghị UBND các xã, phường khẩn trương triển khai, lựa chọn các giải 

pháp và hoàn thành nhiệm vụ thuộc thẩm quyền của địa phương mình gồm 02 

nhiệm vụ: “(1) Trong năm 2025, UBND xã đã chủ động tham mưu bố trí kinh 

phí cho chuyển đổi số chưa; (2) Việc ban hành và thực thi quy chế, quy định về 

đánh giá mức độ hoàn thành công việc của cá nhân, đơn vị dựa trên kết quả 

theo dõi, thống kê từ hệ thống”, triển khai thực hiện hoàn thành trước ngày 

29/12/2025 (Chi tiết tại Bảng 01, Phụ lục kèm theo). 

3. Với các nhiệm vụ còn xã, phường chưa đáp ứng tại khối Đảng ủy, khối 

HĐND, khối MTTQ: Đề nghị Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn ĐBQH và 
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HĐND tỉnh, Văn phòng Ủy ban MTTQ tỉnh tiếp tục quan tâm hướng dẫn để các 

xã, phường đáp ứng 100% các nhiệm vụ trước ngày 10/01/2026 (Chi tiết tại 

Bảng 02, 03 và 04, Phụ lục kèm theo). 

4. Giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì phối hợp Văn phòng Tỉnh ủy, 

Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Văn phòng UBMTTQVN tỉnh và các 

cơ quan có liên quan tổ chức hội nghị hướng dẫn các xã, phường triển khai, báo 

cáo nhiệm vụ trên Hệ thống theo dõi tình hình thực hiện Nghị quyết, Chỉ thị, Kết 

luận của Trung ương theodoinq.dcs.vn, thời gian trước ngày 05/01/2026./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TT.TU, TT.HĐND tỉnh (b/c); 

- Các sở, ban, ngành; 

- Công an tỉnh; 

- VPUBND tỉnh: 

+ CVP, PCVPH. Nam, KGVX; 

- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 
 

 
 

 

 

Mai Sơn 



Phụ lục 

DANH SÁCH CÁC XÃ, PHƯỜNG (4 KHỐI) VÀ NHIỆM VỤ CHƯA ĐÁP ỨNG 

KẾ HOẠCH SỐ 02-KH/BCĐTW GIAI ĐOẠN 02 TRÊN HỆ THỐNG THEODOINQ.DCS.VN 

(Kèm theo Công văn số        /UBND-KGVX  ngày    tháng 12 năm 2025 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh) 

 

Bảng 01. Khối UBND xã, phường 

 

TT Địa phương Nhiệm vụ chưa đáp ứng trên Hệ thống theodoinq.dcs.vn 

1 UBND Phường Bồng Lai 

2.1. UBND xã thường xuyên khai thác được thông tin từ các CSDL quốc gia (như: CSDL Q

uốc gia về Dân cư, Hộ tịch...) qua hệ thống phần mềm hiện hành để phục vụ giải quyết thủ   

tục hành chính cho người dân không?  

2 UBND Phường Đa Mai 
5.7. Trong năm 2025, UBND xã đã chủ động tham mưu bố trí kinh phí cho chuyển đổi số 

chưa? 

3 UBND Phường Phù Khê 
2.3. UBND xã đã cập nhật danh sách, thông tin và hồ sơ cán bộ, công chức của xã lên phần 

mềm quản lý nhân sự dùng chung do tỉnh (hoặc Trung ương) triển khai chưa? 

4 UBND Phường Phù Khê 
(2) Việc ban hành và thực thi quy chế, quy định về đánh giá mức độ hoàn thành công việc 

của cá nhân, đơn vị dựa trên kết quả theo dõi, thống kê từ hệ thống. 

5 UBND Phường Trạm Lộ 
5.7. Trong năm 2025, UBND xã đã chủ động tham mưu bố trí kinh phí cho chuyển đổi số 

chưa? 

6 UBND Phường Vân Hà 
5.7. Trong năm 2025, UBND xã đã chủ động tham mưu bố trí kinh phí cho chuyển đổi số 

chưa? 

7 UBND Xã Bắc Lũng 
5.7. Trong năm 2025, UBND xã đã chủ động tham mưu bố trí kinh phí cho chuyển đổi số 

chưa? 
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TT Địa phương Nhiệm vụ chưa đáp ứng trên Hệ thống theodoinq.dcs.vn 

8 UBND Xã Biên Sơn 
2.3. UBND xã đã cập nhật danh sách, thông tin và hồ sơ cán bộ, công chức của xã lên phần 

mềm quản lý nhân sự dùng chung do tỉnh (hoặc Trung ương) triển khai chưa? 

9 UBND Xã Biên Sơn 
(2) Việc ban hành và thực thi quy chế, quy định về đánh giá mức độ hoàn thành công việc 

của cá nhân, đơn vị dựa trên kết quả theo dõi, thống kê từ hệ thống. 

10 UBND Xã Cẩm Lý 
5.7. Trong năm 2025, UBND xã đã chủ động tham mưu bố trí kinh phí cho chuyển đổi số 

chưa? 

11 UBND Xã Đèo Gia 
(2) Việc ban hành và thực thi quy chế, quy định về đánh giá mức độ hoàn thành công việc 

của cá nhân, đơn vị dựa trên kết quả theo dõi, thống kê từ hệ thống. 

12 UBND Xã Hoàng Vân 

2.1. UBND xã thường xuyên khai thác được thông tin từ các CSDL quốc gia (như: CSDL Q

uốc gia về Dân cư, Hộ tịch...) qua hệ thống phần mềm hiện hành để phục vụ giải quyết thủ t

ục hành chính cho người dân không?  

13 UBND Xã Hoàng Vân 
(2) Việc ban hành và thực thi quy chế, quy định về đánh giá mức độ hoàn thành công việc 

của cá nhân, đơn vị dựa trên kết quả theo dõi, thống kê từ hệ thống. 

14 UBND Xã Kép 
5.7. Trong năm 2025, UBND xã đã chủ động tham mưu bố trí kinh phí cho chuyển đổi số 

chưa? 

15 UBND Xã Kép 
(2) Việc ban hành và thực thi quy chế, quy định về đánh giá mức độ hoàn thành công việc 

của cá nhân, đơn vị dựa trên kết quả theo dõi, thống kê từ hệ thống. 

16 UBND Xã Sa Lý 
2.3. UBND xã đã cập nhật danh sách, thông tin và hồ sơ cán bộ, công chức của xã lên phần 

mềm quản lý nhân sự dùng chung do tỉnh (hoặc Trung ương) triển khai chưa? 
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TT Địa phương Nhiệm vụ chưa đáp ứng trên Hệ thống theodoinq.dcs.vn 

17 UBND Xã Trung Chính 
2.3. UBND xã đã cập nhật danh sách, thông tin và hồ sơ cán bộ, công chức của xã lên phần 

mềm quản lý nhân sự dùng chung do tỉnh (hoặc Trung ương) triển khai chưa? 

18 UBND Xã Trường Sơn 

2.1. UBND xã thường xuyên khai thác được thông tin từ các CSDL quốc gia (như: CSDL Q

uốc gia về Dân cư, Hộ tịch...) qua hệ thống phần mềm hiện hành để phục vụ giải quyết thủ t

ục hành chính cho người dân không?  

19 UBND Xã Trường Sơn 
2.3. UBND xã đã cập nhật danh sách, thông tin và hồ sơ cán bộ, công chức của xã lên phần 

mềm quản lý nhân sự dùng chung do tỉnh (hoặc Trung ương) triển khai chưa? 

20 UBND Xã Trường Sơn 
2.5. Tại xã, kết quả giải quyết thủ tục hành chính sau khi được tiếp nhận và xử lý có được 

đồng bộ, cập nhật đầy đủ lên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính không? 



Bảng 02. Khối Đảng ủy các xã, phường 

 

TT Địa phương Nhiệm vụ chưa đáp ứng 

1 Đảng ủy Phường Đa Mai 
2.1. Cơ quan đã sử dụng phần mềm quản lý cán bộ, công chức phục vụ công tác tổ chức, 

nhân sự trong cơ quan Đảng chưa (theo đơn vị hành chính mới)? 

2 
Đảng ủy Phường Đào 

Viên 

2.1. Cơ quan đã sử dụng phần mềm quản lý cán bộ, công chức phục vụ công tác tổ chức, 

nhân sự trong cơ quan Đảng chưa (theo đơn vị hành chính mới)? 

3 Đảng ủy Phường Hạp Lĩnh 
2.1. Cơ quan đã sử dụng phần mềm quản lý cán bộ, công chức phục vụ công tác tổ chức, 

nhân sự trong cơ quan Đảng chưa (theo đơn vị hành chính mới)? 

4 Đảng ủy Phường Kinh Bắc 
2.1. Cơ quan đã sử dụng phần mềm quản lý cán bộ, công chức phục vụ công tác tổ chức, 

nhân sự trong cơ quan Đảng chưa (theo đơn vị hành chính mới)? 

5 
Đảng ủy Phường Mão 

Điền 

2.1. Cơ quan đã sử dụng phần mềm quản lý cán bộ, công chức phục vụ công tác tổ chức, 

nhân sự trong cơ quan Đảng chưa (theo đơn vị hành chính mới)? 

6 
Đảng ủy Phường Nhân 

Hòa 

2.1. Cơ quan đã sử dụng phần mềm quản lý cán bộ, công chức phục vụ công tác tổ chức, 

nhân sự trong cơ quan Đảng chưa (theo đơn vị hành chính mới)? 

7 Đảng ủy Phường Ninh Xá 
2.1. Cơ quan đã sử dụng phần mềm quản lý cán bộ, công chức phục vụ công tác tổ chức, 

nhân sự trong cơ quan Đảng chưa (theo đơn vị hành chính mới)? 

8 Đảng ủy Phường Phù Khê 
2.1. Cơ quan đã sử dụng phần mềm quản lý cán bộ, công chức phục vụ công tác tổ chức, 

nhân sự trong cơ quan Đảng chưa (theo đơn vị hành chính mới)? 

9 Đảng ủy Phường Tam Sơn 
2.1. Cơ quan đã sử dụng phần mềm quản lý cán bộ, công chức phục vụ công tác tổ chức, 

nhân sự trong cơ quan Đảng chưa (theo đơn vị hành chính mới)? 

10 
Đảng ủy Phường Thuận 

Thành 

2.1. Cơ quan đã sử dụng phần mềm quản lý cán bộ, công chức phục vụ công tác tổ chức, 

nhân sự trong cơ quan Đảng chưa (theo đơn vị hành chính mới)? 

11 Đảng ủy Phường Trạm Lộ 
2.1. Cơ quan đã sử dụng phần mềm quản lý cán bộ, công chức phục vụ công tác tổ chức, 

nhân sự trong cơ quan Đảng chưa (theo đơn vị hành chính mới)? 

12 Đảng ủy Phường Trí Quả 
2.1. Cơ quan đã sử dụng phần mềm quản lý cán bộ, công chức phục vụ công tác tổ chức, 

nhân sự trong cơ quan Đảng chưa (theo đơn vị hành chính mới)? 

13 Đảng ủy Phường Trí Quả 
(2) Việc ban hành và thực thi quy chế, quy định về đánh giá mức độ hoàn thành công việc 

của cá nhân, đơn vị dựa trên kết quả theo dõi, thống kê từ hệ thống. 
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14 Đảng ủy Phường Tự Lạn 
2.1. Cơ quan đã sử dụng phần mềm quản lý cán bộ, công chức phục vụ công tác tổ chức, 

nhân sự trong cơ quan Đảng chưa (theo đơn vị hành chính mới)? 

15 Đảng ủy Phường Vân Hà 
2.1. Cơ quan đã sử dụng phần mềm quản lý cán bộ, công chức phục vụ công tác tổ chức, 

nhân sự trong cơ quan Đảng chưa (theo đơn vị hành chính mới)? 

16 Đảng ủy Phường Vân Hà 
5.1. Phân công phụ trách: Đảng ủy xã có phân công một đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ 

hoặc cấp ủy viên phụ trách trực tiếp công tác chuyển đổi số của địa phương không?  

17 Đảng ủy Phường Việt Yên 
2.1. Cơ quan đã sử dụng phần mềm quản lý cán bộ, công chức phục vụ công tác tổ chức, 

nhân sự trong cơ quan Đảng chưa (theo đơn vị hành chính mới)? 

18 Đảng ủy Phường Việt Yên 
(2) Việc ban hành và thực thi quy chế, quy định về đánh giá mức độ hoàn thành công việc 

của cá nhân, đơn vị dựa trên kết quả theo dõi, thống kê từ hệ thống. 

19 
Đảng ủy Phường Võ 

Cường 

2.1. Cơ quan đã sử dụng phần mềm quản lý cán bộ, công chức phục vụ công tác tổ chức, 

nhân sự trong cơ quan Đảng chưa (theo đơn vị hành chính mới)? 

20 
Đảng ủy Phường Võ 

Cường 

(2) Việc ban hành và thực thi quy chế, quy định về đánh giá mức độ hoàn thành công việc 

của cá nhân, đơn vị dựa trên kết quả theo dõi, thống kê từ hệ thống. 

21 Đảng ủy Phường Vũ Ninh 
2.1. Cơ quan đã sử dụng phần mềm quản lý cán bộ, công chức phục vụ công tác tổ chức, 

nhân sự trong cơ quan Đảng chưa (theo đơn vị hành chính mới)? 

22 Đảng ủy Xã Bắc Lũng 
2.1. Cơ quan đã sử dụng phần mềm quản lý cán bộ, công chức phục vụ công tác tổ chức, 

nhân sự trong cơ quan Đảng chưa (theo đơn vị hành chính mới)? 

23 Đảng ủy Xã Bảo Đài 
2.1. Cơ quan đã sử dụng phần mềm quản lý cán bộ, công chức phục vụ công tác tổ chức, 

nhân sự trong cơ quan Đảng chưa (theo đơn vị hành chính mới)? 

24 Đảng ủy Xã Biên Sơn 
2.1. Cơ quan đã sử dụng phần mềm quản lý cán bộ, công chức phục vụ công tác tổ chức, 

nhân sự trong cơ quan Đảng chưa (theo đơn vị hành chính mới)? 

25 Đảng ủy Xã Bố Hạ 
2.1. Cơ quan đã sử dụng phần mềm quản lý cán bộ, công chức phục vụ công tác tổ chức, 

nhân sự trong cơ quan Đảng chưa (theo đơn vị hành chính mới)? 

26 Đảng ủy Xã Chi Lăng 
2.1. Cơ quan đã sử dụng phần mềm quản lý cán bộ, công chức phục vụ công tác tổ chức, 

nhân sự trong cơ quan Đảng chưa (theo đơn vị hành chính mới)? 

27 Đảng ủy Xã Đại Đồng 2.1. Cơ quan đã sử dụng phần mềm quản lý cán bộ, công chức phục vụ công tác tổ chức, 
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nhân sự trong cơ quan Đảng chưa (theo đơn vị hành chính mới)? 

28 Đảng ủy Xã Đại Sơn 
2.1. Cơ quan đã sử dụng phần mềm quản lý cán bộ, công chức phục vụ công tác tổ chức, 

nhân sự trong cơ quan Đảng chưa (theo đơn vị hành chính mới)? 

29 Đảng ủy Xã Đông Phú 
2.1. Cơ quan đã sử dụng phần mềm quản lý cán bộ, công chức phục vụ công tác tổ chức, 

nhân sự trong cơ quan Đảng chưa (theo đơn vị hành chính mới)? 

30 Đảng ủy Xã Dương Hưu 
2.1. Cơ quan đã sử dụng phần mềm quản lý cán bộ, công chức phục vụ công tác tổ chức, 

nhân sự trong cơ quan Đảng chưa (theo đơn vị hành chính mới)? 

31 Đảng ủy Xã Dương Hưu 
(2) Việc ban hành và thực thi quy chế, quy định về đánh giá mức độ hoàn thành công việc 

của cá nhân, đơn vị dựa trên kết quả theo dõi, thống kê từ hệ thống. 

32 Đảng ủy Xã Hoàng Vân 
2.1. Cơ quan đã sử dụng phần mềm quản lý cán bộ, công chức phục vụ công tác tổ chức, 

nhân sự trong cơ quan Đảng chưa (theo đơn vị hành chính mới)? 

33 Đảng ủy Xã Hoàng Vân 
(2) Việc ban hành và thực thi quy chế, quy định về đánh giá mức độ hoàn thành công việc 

của cá nhân, đơn vị dựa trên kết quả theo dõi, thống kê từ hệ thống. 

34 Đảng ủy Xã Kép 
(2) Việc ban hành và thực thi quy chế, quy định về đánh giá mức độ hoàn thành công việc 

của cá nhân, đơn vị dựa trên kết quả theo dõi, thống kê từ hệ thống. 

35 Đảng ủy Xã Kiên Lao 
2.1. Cơ quan đã sử dụng phần mềm quản lý cán bộ, công chức phục vụ công tác tổ chức, 

nhân sự trong cơ quan Đảng chưa (theo đơn vị hành chính mới)? 

36 Đảng ủy Xã Lâm Thao 
2.1. Cơ quan đã sử dụng phần mềm quản lý cán bộ, công chức phục vụ công tác tổ chức, 

nhân sự trong cơ quan Đảng chưa (theo đơn vị hành chính mới)? 

37 Đảng ủy Xã Lạng Giang 
2.1. Cơ quan đã sử dụng phần mềm quản lý cán bộ, công chức phục vụ công tác tổ chức, 

nhân sự trong cơ quan Đảng chưa (theo đơn vị hành chính mới)? 

38 Đảng ủy Xã Liên Bão 
2.1. Cơ quan đã sử dụng phần mềm quản lý cán bộ, công chức phục vụ công tác tổ chức, 

nhân sự trong cơ quan Đảng chưa (theo đơn vị hành chính mới)? 

39 Đảng ủy Xã Lục Sơn 
2.1. Cơ quan đã sử dụng phần mềm quản lý cán bộ, công chức phục vụ công tác tổ chức, 

nhân sự trong cơ quan Đảng chưa (theo đơn vị hành chính mới)? 

40 Đảng ủy Xã Nhân Thắng 
2.1. Cơ quan đã sử dụng phần mềm quản lý cán bộ, công chức phục vụ công tác tổ chức, 

nhân sự trong cơ quan Đảng chưa (theo đơn vị hành chính mới)? 
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41 Đảng ủy Xã Phật Tích 
2.1. Cơ quan đã sử dụng phần mềm quản lý cán bộ, công chức phục vụ công tác tổ chức, 

nhân sự trong cơ quan Đảng chưa (theo đơn vị hành chính mới)? 

42 Đảng ủy Xã Sa Lý 
2.1. Cơ quan đã sử dụng phần mềm quản lý cán bộ, công chức phục vụ công tác tổ chức, 

nhân sự trong cơ quan Đảng chưa (theo đơn vị hành chính mới)? 

43 Đảng ủy Xã Sa Lý 
(2) Việc ban hành và thực thi quy chế, quy định về đánh giá mức độ hoàn thành công việc 

của cá nhân, đơn vị dựa trên kết quả theo dõi, thống kê từ hệ thống. 

44 Đảng ủy Xã Sơn Động 
2.1. Cơ quan đã sử dụng phần mềm quản lý cán bộ, công chức phục vụ công tác tổ chức, 

nhân sự trong cơ quan Đảng chưa (theo đơn vị hành chính mới)? 

45 Đảng ủy Xã Sơn Hải 
2.1. Cơ quan đã sử dụng phần mềm quản lý cán bộ, công chức phục vụ công tác tổ chức, 

nhân sự trong cơ quan Đảng chưa (theo đơn vị hành chính mới)? 

46 Đảng ủy Xã Tam Giang 
2.1. Cơ quan đã sử dụng phần mềm quản lý cán bộ, công chức phục vụ công tác tổ chức, 

nhân sự trong cơ quan Đảng chưa (theo đơn vị hành chính mới)? 

47 Đảng ủy Xã Tân Chi 
2.1. Cơ quan đã sử dụng phần mềm quản lý cán bộ, công chức phục vụ công tác tổ chức, 

nhân sự trong cơ quan Đảng chưa (theo đơn vị hành chính mới)? 

48 Đảng ủy Xã Tân Yên 
2.1. Cơ quan đã sử dụng phần mềm quản lý cán bộ, công chức phục vụ công tác tổ chức, 

nhân sự trong cơ quan Đảng chưa (theo đơn vị hành chính mới)? 

49 Đảng ủy Xã Tây Yên Tử 
2.1. Cơ quan đã sử dụng phần mềm quản lý cán bộ, công chức phục vụ công tác tổ chức, 

nhân sự trong cơ quan Đảng chưa (theo đơn vị hành chính mới)? 

50 Đảng ủy Xã Tây Yên Tử 
(2) Việc ban hành và thực thi quy chế, quy định về đánh giá mức độ hoàn thành công việc 

của cá nhân, đơn vị dựa trên kết quả theo dõi, thống kê từ hệ thống. 

51 Đảng ủy Xã Tiên Du 
2.1. Cơ quan đã sử dụng phần mềm quản lý cán bộ, công chức phục vụ công tác tổ chức, 

nhân sự trong cơ quan Đảng chưa (theo đơn vị hành chính mới)? 

52 Đảng ủy Xã Trung Chính 
2.1. Cơ quan đã sử dụng phần mềm quản lý cán bộ, công chức phục vụ công tác tổ chức, 

nhân sự trong cơ quan Đảng chưa (theo đơn vị hành chính mới)? 

53 Đảng ủy Xã Trung Kênh 
2.1. Cơ quan đã sử dụng phần mềm quản lý cán bộ, công chức phục vụ công tác tổ chức, 

nhân sự trong cơ quan Đảng chưa (theo đơn vị hành chính mới)? 

54 Đảng ủy Xã Trường Sơn 2.1. Cơ quan đã sử dụng phần mềm quản lý cán bộ, công chức phục vụ công tác tổ chức, 
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nhân sự trong cơ quan Đảng chưa (theo đơn vị hành chính mới)? 

55 Đảng ủy Xã Tuấn Đạo 
2.1. Cơ quan đã sử dụng phần mềm quản lý cán bộ, công chức phục vụ công tác tổ chức, 

nhân sự trong cơ quan Đảng chưa (theo đơn vị hành chính mới)? 

56 Đảng ủy Xã Xuân Lương 
2.1. Cơ quan đã sử dụng phần mềm quản lý cán bộ, công chức phục vụ công tác tổ chức, 

nhân sự trong cơ quan Đảng chưa (theo đơn vị hành chính mới)? 

57 Đảng ủy Xã Xuân Lương 
(2) Việc ban hành và thực thi quy chế, quy định về đánh giá mức độ hoàn thành công việc 

của cá nhân, đơn vị dựa trên kết quả theo dõi, thống kê từ hệ thống. 

58 Đảng ủy Xã Yên Thế 
2.1. Cơ quan đã sử dụng phần mềm quản lý cán bộ, công chức phục vụ công tác tổ chức, 

nhân sự trong cơ quan Đảng chưa (theo đơn vị hành chính mới)? 

59 Đảng ủy Xã Yên Thế 
(2) Việc ban hành và thực thi quy chế, quy định về đánh giá mức độ hoàn thành công việc 

của cá nhân, đơn vị dựa trên kết quả theo dõi, thống kê từ hệ thống. 

60 Đảng ủy Xã Yên Trung 
2.1. Cơ quan đã sử dụng phần mềm quản lý cán bộ, công chức phục vụ công tác tổ chức, 

nhân sự trong cơ quan Đảng chưa (theo đơn vị hành chính mới)? 
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TT Tên địa phương Nhiệm vụ chưa đáp ứng Kết quả báo cáo hiện tại 

1 HĐND Phường Đa Mai 

1.3. Chất vấn và thảo luận: Tại kỳ họp HĐND xã gần nhất, các 

đại biểu HĐND có chất vấn hoặc thảo luận về kết quả triển khai 

chuyển đổi số ở xã 

Chưa có 

2 
HĐND Phường Mão 

Điền 

3.2. Họp trực tuyến: HĐND xã có triển khai họp, trao đổi công 

việc qua hình thức trực tuyến (ví dụ họp Ban HĐND qua Zoom, 

Zalo…) khi cần 

Không 

3 HĐND Phường Ninh Xá 

5.4. Phối hợp kiểm tra: Đại biểu HĐND xã có tham gia các 

đoàn kiểm tra, giám sát do cấp trên (HĐND cấp huyện, Đoàn 

Đại biểu Quốc hội…) tổ chức về nội dung chuyển đổi số tại địa 

phương 

Không 

4 
HĐND Phường Phượng 

Sơn 

1.1. Nghị quyết HĐND: HĐND xã đã đưa nội dung chuyển đổi 

số vào nghị quyết của HĐND về phát triển kinh tế - xã hội tại 

địa phương năm 2025 

Chưa có 

5 
HĐND Phường Trạm 

Lộ 

1.2. Ban hành văn bản giám sát: HĐND xã hoặc Thường trực 

HĐND đã ban hành nghị quyết, quyết định hoặc kế hoạch giám 

sát chuyên đề về việc thực hiện chuyển đổi số tại xã 

Chưa có 

6 
HĐND Phường Trạm 

Lộ 

5.1. Giám sát chuyên đề: HĐND xã (Ban Kinh tế - Ngân sách, 

Ban Văn hóa - Xã 

hội) có kế hoạch giám sát chuyên đề đối với công tác chuyển đổ

i số tại xã trong năm 2025 

Không 

7 HĐND Phường Trí Quả 

1.3. Chất vấn và thảo luận: Tại kỳ họp HĐND xã gần nhất, các 

đại biểu HĐND có chất vấn hoặc thảo luận về kết quả triển khai 

chuyển đổi số ở xã 

Chưa có 

8 HĐND Phường Vân Hà 
5.4. Phối hợp kiểm tra: Đại biểu HĐND xã có tham gia các 

đoàn kiểm tra, giám sát do cấp trên (HĐND cấp huyện, Đoàn 
Không 
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Đại biểu Quốc hội…) tổ chức về nội dung chuyển đổi số tại địa 

phương 

9 
HĐND Phường Việt 

Yên 

1.2. Ban hành văn bản giám sát: HĐND xã hoặc Thường trực 

HĐND đã ban hành nghị quyết, quyết định hoặc kế hoạch giám 

sát chuyên đề về việc thực hiện chuyển đổi số tại xã 

Chưa có 

10 
HĐND Phường Việt 

Yên 

(2) Việc ban hành và thực thi quy chế, quy định về đánh giá 

mức độ hoàn thành công việc của cá nhân, đơn vị dựa trên kết 

quả theo dõi, thống kê từ hệ thống. 

Chưa ban hành 

11 
HĐND Phường Việt 

Yên 

5.4. Phối hợp kiểm tra: Đại biểu HĐND xã có tham gia các 

đoàn kiểm tra, giám sát do cấp trên (HĐND cấp huyện, Đoàn 

Đại biểu Quốc hội…) tổ chức về nội dung chuyển đổi số tại địa 

phương 

Không 

12 HĐND Phường Vũ Ninh 

(2) Việc ban hành và thực thi quy chế, quy định về đánh giá 

mức độ hoàn thành công việc của cá nhân, đơn vị dựa trên kết 

quả theo dõi, thống kê từ hệ thống. 

Chưa ban hành 

13 HĐND Xã Bắc Lũng 

1.2. Ban hành văn bản giám sát: HĐND xã hoặc Thường trực 

HĐND đã ban hành nghị quyết, quyết định hoặc kế hoạch giám 

sát chuyên đề về việc thực hiện chuyển đổi số tại xã 

Chưa có 

14 HĐND Xã Bắc Lũng 

5.1. Giám sát chuyên đề: HĐND xã (Ban Kinh tế - Ngân sách, 

Ban Văn hóa - Xã 

hội) có kế hoạch giám sát chuyên đề đối với công tác chuyển đổ

i số tại xã trong năm 2025 

Không 

15 HĐND Xã Bảo Đài 

(2) Việc ban hành và thực thi quy chế, quy định về đánh giá 

mức độ hoàn thành công việc của cá nhân, đơn vị dựa trên kết 

quả theo dõi, thống kê từ hệ thống. 

Chưa ban hành 

16 HĐND Xã Biên Sơn 
(2) Việc ban hành và thực thi quy chế, quy định về đánh giá 

mức độ hoàn thành công việc của cá nhân, đơn vị dựa trên kết 
Chưa ban hành 
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TT Tên địa phương Nhiệm vụ chưa đáp ứng Kết quả báo cáo hiện tại 

quả theo dõi, thống kê từ hệ thống. 

17 HĐND Xã Đại Đồng 

1.2. Ban hành văn bản giám sát: HĐND xã hoặc Thường trực 

HĐND đã ban hành nghị quyết, quyết định hoặc kế hoạch giám 

sát chuyên đề về việc thực hiện chuyển đổi số tại xã 

Chưa có 

18 HĐND Xã Đại Đồng 

5.1. Giám sát chuyên đề: HĐND xã (Ban Kinh tế - Ngân sách, 

Ban Văn hóa - Xã 

hội) có kế hoạch giám sát chuyên đề đối với công tác chuyển đổ

i số tại xã trong năm 2025 

Không 

19 HĐND Xã Đại Đồng 

5.3. Ngân sách cho chuyển đổi số: Khi phê duyệt dự toán ngân 

sách địa phương năm 2025, HĐND xã có bố trí kinh phí cho 

các hoạt động chuyển đổi số ở xã: Chọn 01 phương án 

Không 

20 HĐND Xã Đèo Gia 

(2) Việc ban hành và thực thi quy chế, quy định về đánh giá 

mức độ hoàn thành công việc của cá nhân, đơn vị dựa trên kết 

quả theo dõi, thống kê từ hệ thống. 

Chưa ban hành 

21 HĐND Xã Đông Phú 

1.2. Ban hành văn bản giám sát: HĐND xã hoặc Thường trực 

HĐND đã ban hành nghị quyết, quyết định hoặc kế hoạch giám 

sát chuyên đề về việc thực hiện chuyển đổi số tại xã 

Chưa có 

22 HĐND Xã Đông Phú 

2.1. Danh sách và tiểu sử của đại biểu HĐND xã (đặc biệt nếu 

có thay đổi do sáp nhập đơn vị hành chính) đã được cập nhật 

trên cổng/trang thông tin điện tử của xã hoặc hệ thống quản lý 

đại biểu của HĐND cấp trên 

Không 

23 HĐND Xã Đông Phú 

5.1. Giám sát chuyên đề: HĐND xã (Ban Kinh tế - Ngân sách, 

Ban Văn hóa - Xã 

hội) có kế hoạch giám sát chuyên đề đối với công tác chuyển đổ

i số tại xã trong năm 2025 

Không 

24 HĐND Xã Dương Hưu 
(2) Việc ban hành và thực thi quy chế, quy định về đánh giá 

mức độ hoàn thành công việc của cá nhân, đơn vị dựa trên kết 
Chưa ban hành 
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TT Tên địa phương Nhiệm vụ chưa đáp ứng Kết quả báo cáo hiện tại 

quả theo dõi, thống kê từ hệ thống. 

25 HĐND Xã Gia Bình 

2.1. Danh sách và tiểu sử của đại biểu HĐND xã (đặc biệt nếu 

có thay đổi do sáp nhập đơn vị hành chính) đã được cập nhật 

trên cổng/trang thông tin điện tử của xã hoặc hệ thống quản lý 

đại biểu của HĐND cấp trên 

Không 

26 HĐND Xã Hoàng Vân 

1.3. Chất vấn và thảo luận: Tại kỳ họp HĐND xã gần nhất, các 

đại biểu HĐND có chất vấn hoặc thảo luận về kết quả triển khai 

chuyển đổi số ở xã 

Chưa có 

27 HĐND Xã Hoàng Vân 

2.1. Danh sách và tiểu sử của đại biểu HĐND xã (đặc biệt nếu 

có thay đổi do sáp nhập đơn vị hành chính) đã được cập nhật 

trên cổng/trang thông tin điện tử của xã hoặc hệ thống quản lý 

đại biểu của HĐND cấp trên 

Không 

28 HĐND Xã Hoàng Vân 

(2) Việc ban hành và thực thi quy chế, quy định về đánh giá 

mức độ hoàn thành công việc của cá nhân, đơn vị dựa trên kết 

quả theo dõi, thống kê từ hệ thống. 

Chưa ban hành 

29 HĐND Xã Hoàng Vân 

5.1. Giám sát chuyên đề: HĐND xã (Ban Kinh tế - Ngân sách, 

Ban Văn hóa - Xã 

hội) có kế hoạch giám sát chuyên đề đối với công tác chuyển đổ

i số tại xã trong năm 2025 

Không 

30 HĐND Xã Hoàng Vân 

5.4. Phối hợp kiểm tra: Đại biểu HĐND xã có tham gia các 

đoàn kiểm tra, giám sát do cấp trên (HĐND cấp huyện, Đoàn 

Đại biểu Quốc hội…) tổ chức về nội dung chuyển đổi số tại địa 

phương 

Không 

31 HĐND Xã Kép 

1.3. Chất vấn và thảo luận: Tại kỳ họp HĐND xã gần nhất, các 

đại biểu HĐND có chất vấn hoặc thảo luận về kết quả triển khai 

chuyển đổi số ở xã 

Chưa có 

32 HĐND Xã Kép 2.2. Hệ thống thông tin HĐND: HĐND xã có được cấp quyền Không 
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TT Tên địa phương Nhiệm vụ chưa đáp ứng Kết quả báo cáo hiện tại 

sử dụng hệ thống thông tin quản lý kỳ họp, tài liệu (không giấy) 

hoặc ứng dụng nào phục vụ hoạt động của HĐND 

33 HĐND Xã Kép 

(2) Việc ban hành và thực thi quy chế, quy định về đánh giá 

mức độ hoàn thành công việc của cá nhân, đơn vị dựa trên kết 

quả theo dõi, thống kê từ hệ thống. 

Chưa ban hành 

34 HĐND Xã Kép 

5.3. Ngân sách cho chuyển đổi số: Khi phê duyệt dự toán ngân 

sách địa phương năm 2025, HĐND xã có bố trí kinh phí cho 

các hoạt động chuyển đổi số ở xã: Chọn 01 phương án 

Có đề xuất nhưng chưa 

được phê duyệt 

35 HĐND Xã Lâm Thao 

2.1. Danh sách và tiểu sử của đại biểu HĐND xã (đặc biệt nếu 

có thay đổi do sáp nhập đơn vị hành chính) đã được cập nhật 

trên cổng/trang thông tin điện tử của xã hoặc hệ thống quản lý 

đại biểu của HĐND cấp trên 

Không áp dụng 

36 HĐND Xã Lâm Thao 

2.2. Hệ thống thông tin HĐND: HĐND xã có được cấp quyền 

sử dụng hệ thống thông tin quản lý kỳ họp, tài liệu (không giấy) 

hoặc ứng dụng nào phục vụ hoạt động của HĐND 

Không 

37 HĐND Xã Lâm Thao 

(2) Việc ban hành và thực thi quy chế, quy định về đánh giá 

mức độ hoàn thành công việc của cá nhân, đơn vị dựa trên kết 

quả theo dõi, thống kê từ hệ thống. 

Chưa ban hành 

38 HĐND Xã Lâm Thao 

5.1. Giám sát chuyên đề: HĐND xã (Ban Kinh tế - Ngân sách, 

Ban Văn hóa - Xã 

hội) có kế hoạch giám sát chuyên đề đối với công tác chuyển đổ

i số tại xã trong năm 2025 

Không 

39 HĐND Xã Lâm Thao 

5.3. Ngân sách cho chuyển đổi số: Khi phê duyệt dự toán ngân 

sách địa phương năm 2025, HĐND xã có bố trí kinh phí cho 

các hoạt động chuyển đổi số ở xã: Chọn 01 phương án 

Không 

40 HĐND Xã Lạng Giang 
5.4. Phối hợp kiểm tra: Đại biểu HĐND xã có tham gia các 

đoàn kiểm tra, giám sát do cấp trên (HĐND cấp huyện, Đoàn 
Không 
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TT Tên địa phương Nhiệm vụ chưa đáp ứng Kết quả báo cáo hiện tại 

Đại biểu Quốc hội…) tổ chức về nội dung chuyển đổi số tại địa 

phương 

41 HĐND Xã Lục Sơn 

1.2. Ban hành văn bản giám sát: HĐND xã hoặc Thường trực 

HĐND đã ban hành nghị quyết, quyết định hoặc kế hoạch giám 

sát chuyên đề về việc thực hiện chuyển đổi số tại xã 

Chưa có 

42 HĐND Xã Lục Sơn 

(2) Việc ban hành và thực thi quy chế, quy định về đánh giá 

mức độ hoàn thành công việc của cá nhân, đơn vị dựa trên kết 

quả theo dõi, thống kê từ hệ thống. 

Chưa ban hành 

43 HĐND Xã Lục Sơn 

5.1. Giám sát chuyên đề: HĐND xã (Ban Kinh tế - Ngân sách, 

Ban Văn hóa - Xã 

hội) có kế hoạch giám sát chuyên đề đối với công tác chuyển đổ

i số tại xã trong năm 2025 

Không 

44 HĐND Xã Lương Tài 

1.1. Nghị quyết HĐND: HĐND xã đã đưa nội dung chuyển đổi 

số vào nghị quyết của HĐND về phát triển kinh tế - xã hội tại 

địa phương năm 2025 

Chưa có 

45 HĐND Xã Lương Tài 

(2) Việc ban hành và thực thi quy chế, quy định về đánh giá 

mức độ hoàn thành công việc của cá nhân, đơn vị dựa trên kết 

quả theo dõi, thống kê từ hệ thống. 

Chưa ban hành 

46 HĐND Xã Lương Tài 

5.3. Ngân sách cho chuyển đổi số: Khi phê duyệt dự toán ngân 

sách địa phương năm 2025, HĐND xã có bố trí kinh phí cho 

các hoạt động chuyển đổi số ở xã: Chọn 01 phương án 

Không 

47 HĐND Xã Phúc Hòa 

1.2. Ban hành văn bản giám sát: HĐND xã hoặc Thường trực 

HĐND đã ban hành nghị quyết, quyết định hoặc kế hoạch giám 

sát chuyên đề về việc thực hiện chuyển đổi số tại xã 

Chưa có 

48 HĐND Xã Phúc Hòa 

5.1. Giám sát chuyên đề: HĐND xã (Ban Kinh tế - Ngân sách, 

Ban Văn hóa - Xã 

hội) có kế hoạch giám sát chuyên đề đối với công tác chuyển đổ

Không 



12 

 

TT Tên địa phương Nhiệm vụ chưa đáp ứng Kết quả báo cáo hiện tại 

i số tại xã trong năm 2025 

49 HĐND Xã Phù Lãng 

1.3. Chất vấn và thảo luận: Tại kỳ họp HĐND xã gần nhất, các 

đại biểu HĐND có chất vấn hoặc thảo luận về kết quả triển khai 

chuyển đổi số ở xã 

Chưa có 

50 HĐND Xã Phù Lãng 

2.1. Danh sách và tiểu sử của đại biểu HĐND xã (đặc biệt nếu 

có thay đổi do sáp nhập đơn vị hành chính) đã được cập nhật 

trên cổng/trang thông tin điện tử của xã hoặc hệ thống quản lý 

đại biểu của HĐND cấp trên 

Không 

51 HĐND Xã Phù Lãng 

2.2. Hệ thống thông tin HĐND: HĐND xã có được cấp quyền 

sử dụng hệ thống thông tin quản lý kỳ họp, tài liệu (không giấy) 

hoặc ứng dụng nào phục vụ hoạt động của HĐND 

Không 

52 HĐND Xã Tiên Du 

1.2. Ban hành văn bản giám sát: HĐND xã hoặc Thường trực 

HĐND đã ban hành nghị quyết, quyết định hoặc kế hoạch giám 

sát chuyên đề về việc thực hiện chuyển đổi số tại xã 

Chưa có 

53 HĐND Xã Tiên Du 

5.1. Giám sát chuyên đề: HĐND xã (Ban Kinh tế - Ngân sách, 

Ban Văn hóa - Xã 

hội) có kế hoạch giám sát chuyên đề đối với công tác chuyển đổ

i số tại xã trong năm 2025 

Không 

54 HĐND Xã Tiên Du 

5.4. Phối hợp kiểm tra: Đại biểu HĐND xã có tham gia các 

đoàn kiểm tra, giám sát do cấp trên (HĐND cấp huyện, Đoàn 

Đại biểu Quốc hội…) tổ chức về nội dung chuyển đổi số tại địa 

phương 

Không 

55 HĐND Xã Trung Chính 

2.1. Danh sách và tiểu sử của đại biểu HĐND xã (đặc biệt nếu 

có thay đổi do sáp nhập đơn vị hành chính) đã được cập nhật 

trên cổng/trang thông tin điện tử của xã hoặc hệ thống quản lý 

đại biểu của HĐND cấp trên 

Không 

56 HĐND Xã Trung Chính 3.3. Cổng thông tin HĐND: Thông tin về hoạt động HĐND xã Không 
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TT Tên địa phương Nhiệm vụ chưa đáp ứng Kết quả báo cáo hiện tại 

(nghị quyết, kết luận, lịch tiếp xúc cử tri…) có được cập nhật 

công khai trên cổng thông tin điện tử của xã 

57 HĐND Xã Trung Chính 

5.4. Phối hợp kiểm tra: Đại biểu HĐND xã có tham gia các 

đoàn kiểm tra, giám sát do cấp trên (HĐND cấp huyện, Đoàn 

Đại biểu Quốc hội…) tổ chức về nội dung chuyển đổi số tại địa 

phương 

Không 

58 HĐND Xã Trung Kênh 

5.3. Ngân sách cho chuyển đổi số: Khi phê duyệt dự toán ngân 

sách địa phương năm 2025, HĐND xã có bố trí kinh phí cho 

các hoạt động chuyển đổi số ở xã: Chọn 01 phương án 

Không 

59 HĐND Xã Trường Sơn 

2.2. Hệ thống thông tin HĐND: HĐND xã có được cấp quyền 

sử dụng hệ thống thông tin quản lý kỳ họp, tài liệu (không giấy) 

hoặc ứng dụng nào phục vụ hoạt động của HĐND 

Không 

60 HĐND Xã Tuấn Đạo 

2.2. Hệ thống thông tin HĐND: HĐND xã có được cấp quyền 

sử dụng hệ thống thông tin quản lý kỳ họp, tài liệu (không giấy) 

hoặc ứng dụng nào phục vụ hoạt động của HĐND 

Không 

61 HĐND Xã Tuấn Đạo 

(2) Việc ban hành và thực thi quy chế, quy định về đánh giá 

mức độ hoàn thành công việc của cá nhân, đơn vị dựa trên kết 

quả theo dõi, thống kê từ hệ thống. 

Chưa ban hành 

62 HĐND Xã Vân Sơn 

5.4. Phối hợp kiểm tra: Đại biểu HĐND xã có tham gia các 

đoàn kiểm tra, giám sát do cấp trên (HĐND cấp huyện, Đoàn 

Đại biểu Quốc hội…) tổ chức về nội dung chuyển đổi số tại địa 

phương 

Không 
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Bảng 04. Khối MTTQ các xã, phường 

 

TT Địa phương Nhiệm vụ chưa đáp ứng 
Kết quả báo 

cáo hiện tại 

1 

MTTQ Phường Đào 

Viên 

(2) Việc ban hành và thực thi quy chế, quy định về đánh giá mức độ hoàn 

thành công việc của cá nhân, đơn vị dựa trên kết quả theo dõi, thống kê từ 

hệ thống. 

Đã ban hành 

nhưng chưa áp 

dụng hiệu quả. 

2 

MTTQ Phường Ninh 

Xá 

(2) Việc ban hành và thực thi quy chế, quy định về đánh giá mức độ hoàn 

thành công việc của cá nhân, đơn vị dựa trên kết quả theo dõi, thống kê từ 

hệ thống. 

Đã ban hành 

nhưng chưa áp 

dụng hiệu quả. 

3 

MTTQ Phường Tiền 

Phong 

1.1. Ủy ban MTTQ Việt Nam xã đã ban hành kế hoạch hoặc hướng dẫn để 

thực hiện nhiệm vụ giám sát, vận động nhân dân tham gia chuyển đổi số tại 

địa phương theo Kế hoạch số 02-KH/BCĐTW ngày 19/6/2025 của Ban Chỉ 

đạo Trung ương.  Không 

4 

MTTQ Phường Tiền 

Phong 

3.3. MTTQ xã và các đoàn thể có sử dụng ứng dụng CNTT nào để hỗ trợ 

công tác giám sát, phản biện xã hội và tổng hợp ý kiến, kiến nghị của nhân 

dân Không 

5 

MTTQ Phường Tự 

Lạn 

1.1. Ủy ban MTTQ Việt Nam xã đã ban hành kế hoạch hoặc hướng dẫn để 

thực hiện nhiệm vụ giám sát, vận động nhân dân tham gia chuyển đổi số tại 

địa phương theo Kế hoạch số 02-KH/BCĐTW ngày 19/6/2025 của Ban Chỉ 

đạo Trung ương.  Không 

6 

MTTQ Phường Tự 

Lạn 

5.2. MTTQ xã đã đưa nội dung giám sát việc thực hiện chuyển đổi số của 

chính quyền vào chương trình giám sát, phản biện xã hội năm 2025 Chưa 

7 MTTQ Xã Bắc Lũng 

(2) Việc ban hành và thực thi quy chế, quy định về đánh giá mức độ hoàn 

thành công việc của cá nhân, đơn vị dựa trên kết quả theo dõi, thống kê từ 

hệ thống. Chưa ban hành. 

8 MTTQ Xã Bảo Đài 

2.2. MTTQ xã và các tổ chức đoàn thể có cập nhật danh sách đoàn viên, hội 

viên vào hệ thống cơ sở dữ liệu tập trung (do MTTQ cấp trên triển khai) 

Chưa có hệ 

thống quản lý 
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TT Địa phương Nhiệm vụ chưa đáp ứng 
Kết quả báo 

cáo hiện tại 

9 MTTQ Xã Bảo Đài 

4.6.Phản hồi tới chính quyền: MTTQ xã có tổng hợp và phản ánh các kiến n

ghị, ý kiến của nhân dân liên quan đến chuyển đổi số tới UBND xã hoặc cấp

 trên Không 

10 MTTQ Xã Cẩm Lý 

1.2.  MTTQ xã có ký kết hoặc ban hành văn bản phối hợp với UBND xã và 

các tổ chức thành viên (như Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ, Hội Nông 

dân...) về việc triển khai các hoạt động chuyển đổi số ở cơ sở không? Không 

11 MTTQ Xã Đại Đồng 

1.1. Ủy ban MTTQ Việt Nam xã đã ban hành kế hoạch hoặc hướng dẫn để 

thực hiện nhiệm vụ giám sát, vận động nhân dân tham gia chuyển đổi số tại 

địa phương theo Kế hoạch số 02-KH/BCĐTW ngày 19/6/2025 của Ban Chỉ 

đạo Trung ương.  Không 

12 MTTQ Xã Đại Đồng 

1.2.  MTTQ xã có ký kết hoặc ban hành văn bản phối hợp với UBND xã và 

các tổ chức thành viên (như Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ, Hội Nông 

dân...) về việc triển khai các hoạt động chuyển đổi số ở cơ sở không? Không 

13 MTTQ Xã Đông Phú 

3.2. MTTQ xã có kế hoạch hoặc đề xuất trang bị, nâng cấp thiết bị và phần 

mềm để phục vụ công tác giám sát, phản biện, tổng hợp ý kiến nhân dân 

trên môi trường số Không 

14 MTTQ Xã Đông Phú 

3.3. MTTQ xã và các đoàn thể có sử dụng ứng dụng CNTT nào để hỗ trợ 

công tác giám sát, phản biện xã hội và tổng hợp ý kiến, kiến nghị của nhân 

dân Không 

15 MTTQ Xã Dương Hưu 

4.4. Mô hình “Dân vận số”: MTTQ xã có triển khai mô hình nào sáng tạo 

trong công tác dân vận để thúc đẩy người dân hưởng ứng chuyển đổi số Không 

16 MTTQ Xã Dương Hưu 

(2) Việc ban hành và thực thi quy chế, quy định về đánh giá mức độ hoàn 

thành công việc của cá nhân, đơn vị dựa trên kết quả theo dõi, thống kê từ 

hệ thống. Chưa ban hành. 

17 MTTQ Xã Hoàng Vân 

(2) Việc ban hành và thực thi quy chế, quy định về đánh giá mức độ hoàn 

thành công việc của cá nhân, đơn vị dựa trên kết quả theo dõi, thống kê từ 

Đã ban hành 

nhưng chưa áp 
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TT Địa phương Nhiệm vụ chưa đáp ứng 
Kết quả báo 

cáo hiện tại 

hệ thống. dụng hiệu quả. 

18 MTTQ Xã Kép 

2.2. MTTQ xã và các tổ chức đoàn thể có cập nhật danh sách đoàn viên, hội 

viên vào hệ thống cơ sở dữ liệu tập trung (do MTTQ cấp trên triển khai) 

Chưa có hệ 

thống quản lý 

19 MTTQ Xã Kép 

4.4. Mô hình “Dân vận số”: MTTQ xã có triển khai mô hình nào sáng tạo 

trong công tác dân vận để thúc đẩy người dân hưởng ứng chuyển đổi số Không 

20 MTTQ Xã Kép 

4.6.Phản hồi tới chính quyền: MTTQ xã có tổng hợp và phản ánh các kiến n

ghị, ý kiến của nhân dân liên quan đến chuyển đổi số tới UBND xã hoặc cấp

 trên Không 

21 MTTQ Xã Kép 

(2) Việc ban hành và thực thi quy chế, quy định về đánh giá mức độ hoàn 

thành công việc của cá nhân, đơn vị dựa trên kết quả theo dõi, thống kê từ 

hệ thống. Chưa ban hành. 

22 MTTQ Xã Kiên Lao 

(2) Việc ban hành và thực thi quy chế, quy định về đánh giá mức độ hoàn 

thành công việc của cá nhân, đơn vị dựa trên kết quả theo dõi, thống kê từ 

hệ thống. Chưa ban hành. 

23 MTTQ Xã Lâm Thao 

(2) Việc ban hành và thực thi quy chế, quy định về đánh giá mức độ hoàn 

thành công việc của cá nhân, đơn vị dựa trên kết quả theo dõi, thống kê từ 

hệ thống. 

Đã ban hành 

nhưng chưa áp 

dụng hiệu quả. 

24 MTTQ Xã Lạng Giang 

4.4. Mô hình “Dân vận số”: MTTQ xã có triển khai mô hình nào sáng tạo 

trong công tác dân vận để thúc đẩy người dân hưởng ứng chuyển đổi số Không 

25 MTTQ Xã Lục Sơn 

1.1. Ủy ban MTTQ Việt Nam xã đã ban hành kế hoạch hoặc hướng dẫn để 

thực hiện nhiệm vụ giám sát, vận động nhân dân tham gia chuyển đổi số tại 

địa phương theo Kế hoạch số 02-KH/BCĐTW ngày 19/6/2025 của Ban Chỉ 

đạo Trung ương.  Không 

26 MTTQ Xã Lục Sơn 

2.2. MTTQ xã và các tổ chức đoàn thể có cập nhật danh sách đoàn viên, hội 

viên vào hệ thống cơ sở dữ liệu tập trung (do MTTQ cấp trên triển khai) 

Chưa có hệ 

thống quản lý 

27 MTTQ Xã Lục Sơn 3.2. MTTQ xã có kế hoạch hoặc đề xuất trang bị, nâng cấp thiết bị và phần Không 
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TT Địa phương Nhiệm vụ chưa đáp ứng 
Kết quả báo 

cáo hiện tại 

mềm để phục vụ công tác giám sát, phản biện, tổng hợp ý kiến nhân dân 

trên môi trường số 

28 MTTQ Xã Lục Sơn 

4.4. Mô hình “Dân vận số”: MTTQ xã có triển khai mô hình nào sáng tạo 

trong công tác dân vận để thúc đẩy người dân hưởng ứng chuyển đổi số Không 

29 MTTQ Xã Lục Sơn 

(2) Việc ban hành và thực thi quy chế, quy định về đánh giá mức độ hoàn 

thành công việc của cá nhân, đơn vị dựa trên kết quả theo dõi, thống kê từ 

hệ thống. 

Đã ban hành 

nhưng chưa áp 

dụng hiệu quả. 

30 MTTQ Xã Sa Lý 

(2) Việc ban hành và thực thi quy chế, quy định về đánh giá mức độ hoàn 

thành công việc của cá nhân, đơn vị dựa trên kết quả theo dõi, thống kê từ 

hệ thống. 

Đã ban hành 

nhưng chưa áp 

dụng hiệu quả. 

31 MTTQ Xã Sơn Hải 

3.2. MTTQ xã có kế hoạch hoặc đề xuất trang bị, nâng cấp thiết bị và phần 

mềm để phục vụ công tác giám sát, phản biện, tổng hợp ý kiến nhân dân 

trên môi trường số Không 

32 MTTQ Xã Sơn Hải 

4.6.Phản hồi tới chính quyền: MTTQ xã có tổng hợp và phản ánh các kiến n

ghị, ý kiến của nhân dân liên quan đến chuyển đổi số tới UBND xã hoặc cấp

 trên Không 

33 MTTQ Xã Tiên Du 

(2) Việc ban hành và thực thi quy chế, quy định về đánh giá mức độ hoàn 

thành công việc của cá nhân, đơn vị dựa trên kết quả theo dõi, thống kê từ 

hệ thống. 

Đã ban hành 

nhưng chưa áp 

dụng hiệu quả. 

34 

MTTQ Xã Trung 

Chính 

3.3. MTTQ xã và các đoàn thể có sử dụng ứng dụng CNTT nào để hỗ trợ 

công tác giám sát, phản biện xã hội và tổng hợp ý kiến, kiến nghị của nhân 

dân Không 

35 

MTTQ Xã Trung 

Chính 

4.4. Mô hình “Dân vận số”: MTTQ xã có triển khai mô hình nào sáng tạo 

trong công tác dân vận để thúc đẩy người dân hưởng ứng chuyển đổi số Không 

36 

MTTQ Xã Trung 

Chính 

5.1. Tham gia Ban Chỉ đạo: Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã (hoặc đại diện Mặt 

trận) có tham gia Ban Chỉ đạo/Tổ công tác chuyển đổi số của huyện hoặc Chưa 
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TT Địa phương Nhiệm vụ chưa đáp ứng 
Kết quả báo 

cáo hiện tại 

của xã (nếu có tổ chức) 

37 

MTTQ Xã Trung 

Chính 

5.2. MTTQ xã đã đưa nội dung giám sát việc thực hiện chuyển đổi số của 

chính quyền vào chương trình giám sát, phản biện xã hội năm 2025 Chưa 

38 

MTTQ Xã Trung 

Chính 

(2) Việc ban hành và thực thi quy chế, quy định về đánh giá mức độ hoàn 

thành công việc của cá nhân, đơn vị dựa trên kết quả theo dõi, thống kê từ 

hệ thống. 

Đã ban hành 

nhưng chưa áp 

dụng hiệu quả. 

39 MTTQ Xã Trường Sơn 

2.2. MTTQ xã và các tổ chức đoàn thể có cập nhật danh sách đoàn viên, hội 

viên vào hệ thống cơ sở dữ liệu tập trung (do MTTQ cấp trên triển khai) Không 

40 MTTQ Xã Trường Sơn 

4.4. Mô hình “Dân vận số”: MTTQ xã có triển khai mô hình nào sáng tạo 

trong công tác dân vận để thúc đẩy người dân hưởng ứng chuyển đổi số Không 

41 MTTQ Xã Trường Sơn 

(2) Việc ban hành và thực thi quy chế, quy định về đánh giá mức độ hoàn 

thành công việc của cá nhân, đơn vị dựa trên kết quả theo dõi, thống kê từ 

hệ thống. Chưa ban hành. 

42 MTTQ Xã Xuân Cẩm 

4.6.Phản hồi tới chính quyền: MTTQ xã có tổng hợp và phản ánh các kiến n

ghị, ý kiến của nhân dân liên quan đến chuyển đổi số tới UBND xã hoặc cấp

 trên Không 

43 MTTQ Xã Xuân Cẩm 

(2) Việc ban hành và thực thi quy chế, quy định về đánh giá mức độ hoàn 

thành công việc của cá nhân, đơn vị dựa trên kết quả theo dõi, thống kê từ 

hệ thống. Chưa ban hành. 

44 MTTQ Xã Yên Thế 

(2) Việc ban hành và thực thi quy chế, quy định về đánh giá mức độ hoàn 

thành công việc của cá nhân, đơn vị dựa trên kết quả theo dõi, thống kê từ 

hệ thống. 

Đã ban hành 

nhưng chưa áp 

dụng hiệu quả. 

45 MTTQ Xã Yên Trung 

5.2. MTTQ xã đã đưa nội dung giám sát việc thực hiện chuyển đổi số của 

chính quyền vào chương trình giám sát, phản biện xã hội năm 2025 Chưa 

46 MTTQ Xã Yên Trung 

(2) Việc ban hành và thực thi quy chế, quy định về đánh giá mức độ hoàn 

thành công việc của cá nhân, đơn vị dựa trên kết quả theo dõi, thống kê từ 

Đã ban hành 

nhưng chưa áp 
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TT Địa phương Nhiệm vụ chưa đáp ứng 
Kết quả báo 

cáo hiện tại 

hệ thống. dụng hiệu quả. 
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